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TỔNG CỘNG: 61

A TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Văn Sáu 20/08/1968 Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Văn Lúc 18/04/1979
P. Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Hữu Sang 01/06/1985 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Văn Tuân 20/03/1985 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lương Văn Phong 10/12/1985 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Đinh Văn Phim 01/01/1978 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Đinh Văn Hội 16/05/1977 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Đinh Văn Quên 12/01/1979 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Đinh Văn Hiệp 20/03/1979 Giáo viên Trường Tiểu học An Vinh Giáo viên Tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Thanh Thuý 25/10/1987 Kế toán Trường Tiểu học An Vinh
Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

B TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TRUNG

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Phi Yến 10/01/1984 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Phạm Thị Nở 05/09/1979 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Nhạn 10/10/1979 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Trương Ngọc Giao 13/07/1979 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

5 Nguyễn Đức 04/04/1975 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Vương Đặng Vy 08/07/1993 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

2 Đinh Văn Vốt 03/11/1976 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

3 Đặng Thanh Bình 20/01/1980 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

4 Đinh Văn Tường 03/03/1977 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Huỳnh Thị Thu Hào 25/07/1989 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng III
Không trúng 

tuyển

2 Đinh Thị Trê 01/03/1971 Giáo viên Trường TH An Trung GVTH hạng III GVTH hạng III
Không trúng 

tuyển

C TRƯỜNG TH AN DŨNG

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hoài Phương 25/3/1980 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/7/1992 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Hữu Kìa 04/5/1990 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Đinh Thị Lênh 29/9/1979 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 12/11/1985 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thanh Tuấn 23/01/1969 Giáo viên Trường Tiểu học An Dũng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển
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A TRƯỜNG MN AN VINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/06/1988
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường Mầm non An Vinh

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Phạm Thị Mỹ Duyên 16/08/1995 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đinh Thị Yến 26/06/1993 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Lắm 20/10/1994 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Đinh Thị Lua 01/01/1977 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Đinh Thị Hiếu 24/06/1977 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Đinh Thị Tâm 19/10/1982 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Đinh Thị Xô 09/02/1979 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Đinh Thị Lý 05/03/1995 Giáo viên Trường Mầm non An Vinh
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II

Không trúng 

tuyển

D TRƯỜNG MN AN TRUNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Hường 10/06/1972 Phó HT Trường MN An Trung GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Hằng 12/07/1978 Hiệu trưởng Trường Mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Trần Ngọc Nữ 02/11/1979 Giáo viên Trường MN AnTrung GVMN Hạng II GVMN Hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Văn Thị Thuỷ 07/3/1974 Giáo viên Trường Mầm non An Trung GVMN Hạng II GVMN Hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Qúy 10/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Từ Thị Đào 30/7/1992 Giáo viên Trường MN An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hoài Mơ 28/12/1992 Giáo viên Trường mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Từ Thị Duyên 25/01/1993 Giáo viên Trường MN An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Kim Duyên 11/10/1986 Giáo viên Trường MN An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

6 Lê Thị Chi 16/10/1991 Giáo viên Trường MN An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Dương Thuý Hồng Thương 09/10/1989 Giáo viên Trường Mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

8 Nguyễn Thị Thanh Viện 18/12/1987 Giáo viên Trường Mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

9 Nguyễn Thị Bích Ly 10/11/1993 Giáo viên Trường Mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

10 Đinh Thị Điếc 09/6/1975 Giáo viên Trường MN An  Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

11 Nguyễn Thị Hằng Ni 26/05/1987 Giáo viên mầm non An Trung GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Sang 20/01/1986 Kế toán Trường MN An Trung
Kế toán viên trung cấp

 hạng IV

Kế toán viên 

hạng III
Trúng tuyển

E TRƯỜNG MN AN DŨNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Ớt 16/3/1975
P.Hiệu 

Trưởng
Trường MN An Dũng Giáo viên Mầm non hạng II

Giáo viên Mầm non hạng 

I

Không trúng 

tuyển

2 Trần Thị Bích Phượng 30/12/1978 Hiệu Trưởng Trường MN An Dũng Giáo viên Mầm non hạng II
Giáo viên Mầm non hạng 

I

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Hồng Linh 07/08/1993 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

2 Đinh Thị Hướng 22/3/1992 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

3 Đinh Thị Nhân Ái 10/10/1991 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

4 Huỳnh Thị Thu Hà 17/9/1996 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Bích Chi 16/3/1988 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

6 Đinh Thị Thuốc 25/01/1978 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Trúc Chi 20/4/1994 Giáo viên Trường MN An Dũng Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II
Không trúng 

tuyển
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